
3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với 

từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, 

không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng 

tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí 

tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận 

được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí 
tổng quát đó.  

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản 

được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt 
hoặc chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu 

chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 

Nội dung đánh giá 

Kết 
quả 

đánh 
giá 

1. Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa 

1.1. Đặc tính, thông số kỹ 
thuật của hàng hóa 

Có tài liệu chứng minh tính hợp 
lệ của hàng hóa: 

- Bò cái vàng sinh sản (Giống 
bò cỏ) 

- Tuổi bò từ 18-24 tháng tuổi 

- Bò giống sinh sản (trọng lượng 
180kg/con trở lên) 

- Ngoại hình mang những đặc 
điểm chung của giống bò địa 
phương như tầm vóc có vóc 
dáng thanh nhẹ, rắn chắc, da 
mỏng, lông thưa, thuần tính. 

- Các bộ phận:  

+ Đầu to vừa phải, thế đứng 
vững vàng, mõm rộng, hàm 
răng đều đặn, cổ dài vừa phải và 
thanh, da cổ có nhiều nếp nhăn 

+ Ngực sâu và rộng, xương 
sường mở rộng, cong về phía 
sau, bụng to nhưng không sệ, 

Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng 
hóa, tiêu chuẩn hoàn toàn phù hợp với yêu 
cầu của E-HSMT. 

Đạt 

Không có đặc tính, thông số kỹ thuật của 
hàng hóa, tiêu chuẩn phù hợp với yêu cầu 
của E-HSMT. 

Không 
đạt 



bốn chân thẳng và mảnh, móng 
khít, mông nở, ít dốc 

+ Bầu vú phát triển về phía sau, 
4 núm vú đều, dài vừa phải, 
không có vú kẹ, da vú mỏng, 
đàn hồi, tĩnh mạch vú nổi rõ. 

- Ưu tiên chọn bò giống được 
nuôi tại các địa phương có điều 
kiện thời tiết khí hậu tương 
đồng với thời tiết, khí hậu tại 
nơi cung cấp. 

1.2. Tài liệu chứng minh 
nguồn gốc, thông số kỹ thuật 
và tính hợp lệ của hàng hóa 

- Bò cái sinh sản giống địa 
phương có nguồn gốc rõ ràng. 
Trước khi cung ứng cho các đối 
tượng cách ly tập trung 15 ngày 
tại khu cách ly gia súc được cơ 
quan chuyên ngành Thú y cấp 
tỉnh chứng nhận điều kiện vệ 
sinh thú y; bò được kiểm tra 
giám sát việc tiêm 3 mũi Vacxin 
phòng bệnh Viêm da nổi cục , lỡ 
mồm long móng 2 type và tụ 
huyết trùng trâu bò (được cơ 
quan có thẩm quyền xác nhận). 
Sau thời gian nuôi cách ly nếu 
bò giống đảm bảo an toàn về 
dịch bệnh, không biểu hiện các 
bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, 
được vận chuyển đến giao cho 
các đối tượng thụ hưởng. 

- Bò giống các tỉnh khác phải có 
nguồn gốc rõ ràng , được nuôi 
tại cơ sở an toàn dịch, Vùng an 
toàn dịch theo quy định. Trước 
khi cung ứng cho các đối tượng 
cách ly tập trung 21 ngày tại 
khu cách ly gia súc được cơ 
quan chuyên ngành Thú y cấp 
tỉnh chứng nhận điều kiện vệ 
sinh thú y theo dõi (lập biên bản 
nhập bò nuôi cách ly nếu bò đã 
được tiêm 3 mũi Vacxin phòng 
bệnh Viêm da nổi cục, lỡ mồm 

Nhà thầu có cam kết và cung cấp đầy đủ tài 
liệu chứng minh nguồn gốc, thông số kỹ 
thuật và tính hợp lệ của hàng hóa. 

Đối với yêu cầu Bò giống phải được nuôi 
theo mô hình chăn thả tự nhiên, Nhà thầu 
phải có cam kết và Chủ đầu tư kiểm tra thực 
tế đạt yêu cầu. 

Đạt 

Không đáp ứng được một trong các yêu cầu 
trên. 

Không 
đạt 



long móng 2 type và tụ huyết 
trùng trâu bò (được cơ quan có 
thẩm quyền xác nhận)); bò được 
kiểm tra giám sát việc tiêm 3 
mũi Vacxin phòng bệnh Viêm 
da nổi cục , lỡ mồm long móng 
2 type và tụ huyết trùng trâu bò 
(được cơ quan có thẩm quyền 
xác nhận). Sau thời gian nuôi 
cách ly nếu bò giống đảm bảo 
an toàn về dịch bệnh, không 
biểu hiện các bệnh truyền 
nhiễm nguy hiểm, được vận 
chuyển đến giao cho các đối 
tượng thụ hưởng. 

- Bò giống phải được nuôi theo 
mô hình chăn thả tự nhiên 
không phải được nuôi nhốt theo 
mô hình công nghiệp hoặc 
tương tự. 

2. Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức 
cung cấp, bàn giao hàng hóa. 

2.1 Tính hợp lý và hiệu quả kinh 
của các giải pháp kỹ thuật, biện 
pháp tổ chức cung cấp con 
giống. 

Có giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức 
cung cấp, biện pháp mua và chăm sóc con 
giống từ giai đoạn ban đầu hợp lý và hiệu 
kinh tế gắn liền với điều kiện thời tiết. 

Đạt 

Không có giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ 
chức cung cấp, biện pháp mua và chăm sóc 
con giống từ giai đoạn ban đầu hợp lý và 
hiệu quả kinh tế gắn liền với điều kiện thời 
tiết khí hậu tại địa phương hoặc có nhưng 
không hiệu quả, không hợp lý. 

Không 
đạt 

2.2 Vận chuyển và bảo dưỡng 
chăm sóc con giống. 

Có phương án chi tiết, cụ thể, hợp lý cách 
thức vận chuyển và bảo dưỡng, chăm sóc 
con giống trong quá trình đưa từ nơi sản 
xuất đến nơi thực hiện dự án theo yêu cầu 
của E-HSMT. 

Đạt 

Không có phương án chi tiết, cụ thể, hợp lý 
cách thức bảo dưỡng, chăm sóc con giống 
trong quá trình vận chuyển từ nơi sản xuất 
đến nơi thực hiện dự án theo yêu cầu của 
E-HSMT hoặc có nhưng không phù hợp. 

Không 
đạt 

Có đề xuất địa điểm để tập kết con giống, 
địa điểm này cần cụ thể và có đủ các điều 

Đạt 



2.3 Bảo dưỡng chăm sóc con 
giống trong quá trình tập kết 
hàng hóa 

kiện cần thiết để bảo dưỡng, chăm sóc con 
giống trong quá trình tập kết. Có phương 
án chi tiết, cụ thể, hợp lý phương án bảo 
dưỡng, chăm sóc con giống trong quá trình 
tập kết đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật 
quy định trong E-HSMT. 

Không đáp ứng yêu cầu trên hoặc có nhưng 
không hiệu quả, hợp lý. 

Không 
đạt 

2.4 Tập huấn quy trình kỹ thuật 
chăn  nuôi bò cái sinh sản cho 
các tổ chức, cá nhân thực hiện 
dự án. 

Có thuyết minh về giải pháp tập huấn quy 
trình kỹ thuật chăn nuôi bò cái sinh sản 
giống địa phương nhằm giúp cho các tổ 
chức, cá nhân áp dụng được quy trình kỹ 
thuật trong chăn nuôi, phù hợp với điều 
kiện thời tiết khí hậu tại địa phương, người 
dẫn áp dụng trong chăn nuôi thiết thực và 
hiệu quả. 

Đạt 

Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh 
nhưng không thiết thực hoặc không hiệu 
quả. 

Không 
đạt 

3. Tiến độ cung cấp hàng hóa 

Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa 
hợp lý, khả thi phù hợp với đề 
xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu 
cầu của E-HSMT. 

Có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp và 
đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, hợp lý, khả 
thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật 

Đạt 

Không có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa 
hoặc có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa 
nhưng không hợp lý, không khả thi, không 
phù hợp với đề xuất kỹ thuật. 

Không 
đạt 

4. Khả năng thích ứng và tác động 

4.1 Khả năng thích ứng về địa lý 

Khả năng thích ứng về địa lý. - Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích 
ứng về địa lý (Nhà thầu cam kết).  

- Có tài liệu hợp pháp chứng minh nhà thầu 
đã thực hiện cung cấp con giống cho dự án 
mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản 
xuất cộng đồng (hỗ trợ bò cái sinh sản) 
được Chủ đầu tư hoặc UBND xã xác nhận. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên hoặc có nhưng 
không hợp lý. 

Không 
đạt 

4.2 Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết 

Hàng hóa được cung cấp không có ảnh 
hưởng tác động nhiều đến môi trường và đề 
xuất biện pháp giải quyết hợp lý (Nhà thầu 

Đạt 



Hàng hóa được cung cấp có ảnh 
hưởng tác động đến mỗi trưởng 
và đề xuất biện pháp giải quyết. 

có cam kết và đề xuất biện pháp giải quyết 
hợp lý). 

Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác 
động nhiều đến môi trường và không để 
xuất được biện pháp giải quyết hoặc có đề 
xuất biện pháp giải quyết nhưng không hợp 
lý. 

Không 
đạt 

5. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì 

5.1 Bảo hành: Bò phải được chủ 
đầu tư phối hợp với đơn vị cung 
ứng nuôi tân đáo tại địa phương 
trong thời gian 15 ngày để thích 
ứng với điều kiện khí hậu của 
địa phương và sau khi giao nhận 
giống bò phải được bảo hành 15 
ngày. 

- Thời gian bảo hành ≥15 ngày kể từ ngày 
giao hàng hóa cho người sử dụng.  

- Biện pháp bảo hành (trình bày chi tiết, rõ 
ràng, có hiệu quả): cử người có chuyên 
môn về chăn nuôi, thủy túc trực theo dõi 
24/24h tại các hộ sử dụng trong trường hợp 
cần thiết. 

+ Bò cái giống sinh sản bàn giao trong 05 
ngày đầu bò bỏ ăn cả bầy thì giải quyết như 
thế nào..., cách thức phối hợp giải quyết 
mang lại hiệu quả và bồi thường cho chủ 
đầu tư và các hộ sử dụng như thế nào (hiệu 
quả kinh tế cho Chủ đầu tư và người sử 
dụng). 

+ Bò cái giống sinh sản bàn giao trong 05 
ngày đầu đột nhiên dịch bệnh xảy ra: Trình 
bày cách xử lý thật chi tiết khi bò bị dịch 
bệnh cả bầy thì xử lý như thế nào ... cách 
thức phối hợp để giảm tối thiểu thiệt hại và 
bồi thường cho chủ đầu tư và các hộ sử 
dụng như thế nào (trình bày thực tế và 
mang lại hiệu quả kinh tế cho Chủ đầu tư 
và người sử dụng), tránh xảy ra tranh chấp 
thiệt hại cho chủ đầu tư và người sử dụng. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên hoặc có nhưng 
không hợp lý, không khả thi, không hiệu 
quả sẽ xảy ra tranh chấp gây thiệt hại cho 
Chủ đầu tư và người sử dụng 

Không 
đạt 

5.2 Biện pháp, kế hoạch, thời 
gian bảo trì mang lại hiệu quả 
kinh tế cho Chủ đầu tư và người 
sử dụng. 

Đảm bảo các yêu cầu về bảo trì như sau:  

- Bản cam kết thu hồi, đổi trả con giống 
trong trường hợp con giống đã giao nhưng 
không đảm bảo chất lượng, con giống 
không khỏe hoặc bỏ ăn hoặc có thông báo 
thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà 
nguyên không do lỗi của Chủ đầu tư.  

Đạt 



- Có kế hoạch, thời gian bảo trì, quy trình 
bảo trì: trong đó thể hiện rõ phụ trách là ai, 
bao gồm các thông tin nhân sự (Họ và tên; 
số điện thoại liên hệ; CCCD; Cam kết nhân 
sự thực hiện công việc tốt nghiệp từ trung 
cấp trở lên, chuyên ngành chăn nuôi/ thú y, 
đã từng thực hiện tối thiểu 01 gói thầu 
tương tự (tài liệu chứng minh là xác nhận 
của chủ đầu tư đã từng thực hiện nội dung 
tương tự)). 

Không đáp ứng yêu cầu trên hoặc có nhưng 
không hợp lý, không khả thi, sẽ xảy ra tranh 
chấp gây thiệt hại cho Chủ đầu tư và người 
sử dụng. 

Không 
đạt 

6. Nghiệm thu và bàn giao 

Biện pháp kiểm tra và nghiệm 
thu và bàn giao 

Có đầy đủ giải pháp kỹ thuật, biện pháp 
kiểm tra từng con giống hợp lý, đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật của gói thầu nêu tại 
Chương V. Yêu cầu kỹ thuật. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên hoặc có nhưng 
không hợp lý, không khả thi. 

Không 
đạt 

7. Uy tín của nhà thầu 

Uy tín của nhà thầu thông qua 
việc thực hiện các hợp đồng có 
tính chất tương tự trước đó trong 
thời gian 3 năm gần đây (2022-
2024), tính đến thời điểm đóng 
thầu. (Cung cấp hợp đồng tương 
tự, biên bản nghiệm thu hoàn 
thành và bàn giao đưa vào sử 
dụng hoặc có xác nhận của chủ 
đầu tư về việc hoàn thành đúng 
tiến độ) 

Nhà thầu có cam kết và Không có hợp đồng 
tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng 
do lỗi của nhà thầu (Cung cấp hợp đồng 
tương tự, biên bản nghiệm thu hoàn thành 
và bàn giao đưa vào sử dụng hoặc có xác 
nhận của chủ đầu tư về việc hoàn thành 
đúng tiến độ) 

Đạt 

Nhà thầu không có cam kết hoặc Có hợp 
đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp 
đồng tương tự do lỗi của nhà thầu. 

Không 
đạt 

 


